
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 24, ngõ 4, Xóm 4 Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

23/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GỐM BÁT TRÀNG VIỆT NAM

0109382276

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
GỐM BÁT TRÀNG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAT TRANG VIET NAM CERAMIC 
TRADING AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BAT TRANG VIET NAM CERAMIC T.P CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0368100483
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393(Chính)

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết đồ nội thất.

4649

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết quà tặng

4669

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết quà tặng

4773

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

12. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

13. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết : Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua hàng hóa.

4610

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

18. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

20. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

21. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

22. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

23. In ấn 1811

24. Dịch vụ liên quan đến in 1812

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

27. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

4789

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN HIỀN

Trà Khê 3, Phường 
Anh Dũng, Quận 
Dương Kinh, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

3.500.000 70,000 030088003042

2VŨ THỊ TƯ Yên Hải, Phường Yên 
Hải, Thị xã Quảng 
Yên, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

1.500.000 30,000 101271375

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030088003042
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Trà Khê 3, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 24, Ngõ 4, Thôn 4 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HIỀN Nam

16/04/1988 Kinh Việt Nam

17/05/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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